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12A1 8.25 2 8.04 13 7.63 4 6.95 6 7.16 1 8.08 10

T.Nga

12A2 8.03 8 7.98 14 7.91 3 6.07 9 7.01 3 8.2 8

N.Hương

12A3 8.22 5 8.06 12 7.43 8 7.07 3 6.45 8 7.7 14

Đ.Hiền

12A4 8.38 1 8.28 7 8.29 2 7.49 1 7.14 2 8.21 7

Đ.Phả

12A5 8.2 6 8.23 10 7.59 5 7.02 5 6.98 4 8.06 12

N.Hà

12A6 7.96 9 8.22 11 7.48 7 7.05 4 6.62 7 7.8 13

L.Thương

12A7 8.23 4 8.26 9 7.05 9 7.18 2 6.83 5 8.08 10

K.Chi

12A8 8.25 2 8.27 8 7.56 6 6.62 7 6.75 6 8.2 8

T.Hạnh

12A9 7.82 13 8.81 6 8.17 1 9.22 1 9.12 1 8.57 3

L.Thủy

12A10 7.95 10 9.03 1 8.02 2 9.11 2 9.08 2 8.58 2

N.Hà

12A11 7.91 11 8.84 4 9 1 3.75 10 5.25 10 7.56 5 8.47 6 8.77 6 8.33 5

C.Thủy

12A12 7.83 12 8.92 2 7.68 3 8.87 3 9.01 3 8.31 6

L.Quỳnh

12A13 7.8 14 8.83 5 7.31 6 8.79 4 8.98 4 8.39 4

L.Đào

12A14 8.12 7 8.91 3 6.75 10 6.4 8 6.45 8 7.59 4 8.71 5 8.98 4 8.67 1

L.Xuân

44 8.29 6

44 8.44 3

41 8.34 5

L.ĐàoM.Anh

P.Anh L.Quỳnh   

T.Nga C.Thủy   

T.Phương C.Thủy N.Nam P.Huyền B.Loan

10

44 7.58 11

40 8.62 2

40 8.63 1
M.Anh N.Anh

42 7.6

N.Hà N.Hoài

M.Anh

L.ThủyN.Hà P.Hiền N.Nam K.Chi P.Hương  

52 7.67 9

49 7.5 13

48 7.47 14

45 7.96 7

45 7.68 8

44 7.52 12
 L.ThủyN.Hà P.Hiền Đ.Phả L.Thương L.Hải   

7.986.86 7.72 8.86 8.99 8.23

T.Vân L.Xuân

T.Vân L.Xuân

L.ĐàoT.Vân

8.39 4
L.Hải P.Hương N.Hoài

 N.Hà N.Hoài

 P.Hương N.Hoài

TB KHỐI 8.46 7.62 6.91

T.Phương L.Quỳnh V.Anh N.Tri

8.08

45

N.Hà N.Hoài

N.Đông N.Đông    

 L.Xuân

L.Thủy

N.Nhung T.Hạnh V.Anh K.Chi P.Hương   

Đ.Hiền N.Trâm    N.Hà N.Hoài

  

 P.Hạnh

L.Đào

T.Nga C.Thủy Đ.Phả H.Mỹ L.Hải   

N.Hà P.Hiền Đ.Phả N.Tri P.Hương    

NGOẠI NGỮ 

1
TOÁN

L.Xuân

  L.ThủyĐ.Hiền N.Trâm N.Hương H.Mỹ L.Hải  

   L.ĐàoĐ.Hiền N.Trâm N.Hương K.Chi B.Loan

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT

NĂM HỌC 2023 - 2024

LỚP

B.Loan    

SL

THI

NGỮ VĂN VẬT LÍ HÓA HỌC

XẾP LOẠI ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN

KHỐI: 12

CÁC MÔN

T.Nga N.Trâm Đ.Phả H.Mỹ

SINH HỌC LỊCH SỬ ĐỊA LÍ GDCD


